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PHẦN VĂN BẢN KHÁC 
 

ỦY BAN DÂN TỘC 
 

ỦY BAN DÂN TỘC 
 
 

Số: 104/QĐ-UBDT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Nội, ngày 03 tháng 3 năm 2015 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ 
hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của 

Ủy ban Dân tộc năm 2014 
 

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC 
 

Căn cứ Nghị định số 84/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ 
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc; 

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính 
phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; 

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục văn bản quy phạm pháp 
luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Ủy 
ban Dân tộc năm 2014. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 
Điều 3. Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Chánh Văn phòng Ủy ban, Thủ trưởng các 

Vụ, đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan 
chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

 
BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 

 
Giàng Seo Phử 
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ỦY BAN DÂN TỘC  

DANH MỤC 
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ HOẶC 

MỘT PHẦN THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA 
ỦY BAN DÂN TỘC NĂM 2014 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 104/QĐ-UBDT ngày 03 tháng 3 năm 2015  
của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc) 

  
A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ NĂM 2014 

STT 
Tên 
loại 

Số, ký hiệu; 
ngày, tháng, 

năm ban hành 

Tên gọi của văn bản/ 
Trích yếu nội dung 

văn bản 
Lý do hết hiệu lực 

Ngày hết 
hiệu lực 

I. Văn bản của Thủ tướng Chính phủ 

1 Quyết 
định 

30/2007/QĐ-
TTg; 

05/3/2007 

Quyết định ban hành 
danh mục các đơn vị 
hành chính thuộc vùng 
khó khăn 

Bị thay thế bởi Quyết 
định số 1049/QĐ-
TTg ngày 26/6/2014 
của Thủ tướng Chính 
phủ ban hành danh 
mục các đơn vị hành 
chính thuộc vùng 
khó khăn 

26/6/2014 

II. Văn bản của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc 

2 Thông 
tư 

03/2010/TT-
UBDT; 

15/01/2010 

Thông tư quy định về 
trình tự, thủ tục soạn thảo, 
thẩm định, ban hành văn 
bản quy phạm pháp luật 
trong lĩnh vực công tác 
dân tộc 

Bị thay thế bởi Thông 
tư số 02/2014/TT-
UBDT ngày 01/8/2014 
của Bộ trưởng, Chủ 
nhiệm Ủy ban Dân tộc 

15/9/2014 

3 Thông 
tư 

03/2011/TT-
UBDT; 

26/10/2011 

Thông tư sửa đổi, bổ 
sung một số điều của 
Thông tư số 03/2010/
TT-UBDT ngày 
15/01/2010 của Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Ủy 
ban Dân tộc quy định 
về trình tự, thủ tục soạn 
thảo, thẩm định, ban 
hành văn bản quy phạm 
pháp luật trong lĩnh vực 
công tác dân tộc 

Bị thay thế bởi Thông 
tư số 02/2014/TT-
UBDT ngày 01/8/2014 
của Bộ trưởng, Chủ 
nhiệm Ủy ban Dân tộc 

15/9/2014 
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B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN NĂM 2014 

STT 

Tên 
loại 
văn 
bản 

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban 

hành văn bản; tên 
gọi của văn bản/ 

trích yếu nội dung 
của văn bản 

Nội dung, quy định 
hết hiệu lực 

Lý do hết  
hiệu lực 

Ngày hết 
hiệu lực 

1 

Thông 
tư liên 
tịch 

Thông tư liên tịch số 
02/2012/TTLT-UBDT- 
BTTTT-BVHTTDL 
ngày 13/12/2012 của 
Bộ trưởng, Chủ 
nhiệm Ủy ban Dân 
tộc, Bộ trưởng Bộ 
Thông tin và truyền 
thông, Bộ trưởng Bộ 
Văn hóa, thể thao và 
du lịch hướng dẫn 
thực hiện Quyết định 
số 2472/QĐ-TTg 
ngày 28/12/2011 của 
Thủ tướng Chính phủ 
về việc cấp một số ấn 
phẩm báo, tạp chí cho 
vùng dân tộc thiểu số 
và miền núi, vùng đặc 
biệt khó khăn giai 
đoạn 2012 - 2015 

- Điểm b, khoản 3, 
Điều 3: 

“b) Ủy ban nhân dân 
xã của 69 huyện 
nghèo, Ủy ban nhân 
dân xã đặc biệt khó 
khăn, Ủy ban nhân dân 
xã biên giới nằm ngoài 
69 huyện nghèo, mỗi 
đơn vị được cấp 09 ấn 
phẩm, gồm: 01 tờ báo 
Dân tộc và Phát triển; 
01 tờ báo Văn hóa; 01 
tờ báo Tin tức; 01 tờ 
chuyên đề Dân tộc 
thiểu số và Miền núi 
(Báo Sức khỏe và Đời 
sống); 01 tờ chuyên đề 
Dân tộc thiểu số và 
Miền núi (Báo Khoa 
học và Đời sống); 01 
tờ chuyên đề Dân tộc 
thiểu số và Miền núi 
(Báo Công Thương); 
01 tờ chuyên đề Dân 
tộc và Miền núi (Báo 
Lao động và Xã hội); 
01 tờ chuyên đề Dân tộc 
thiểu số và Miền núi 
(Báo Tài nguyên và Môi 
trường); 01 tờ chuyên đề 
Dân tộc, miền núi (Báo 
Pháp luật Việt Nam)/kỳ 
phát hành;” 

Bị sửa đổi, bổ 
sung bởi Thông 
tư liên tịch số 
03/2014/TTLT- 
UBDT-BTTTT-
BVHTTDL ngày 
15/10/2014 của 
Bộ trưởng, Chủ 
nhiệm Ủy ban 
Dân tộc, Bộ 
trưởng Bộ 
Thông tin và 
truyền thông, 
Bộ trưởng Bộ 
Văn hóa, thể 
thao và du lịch 

01/12/2014
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STT 

Tên 
loại 
văn 
bản 

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban 

hành văn bản; tên 
gọi của văn bản/ 

trích yếu nội dung 
của văn bản 

Nội dung, quy định 
hết hiệu lực 

Lý do hết  
hiệu lực 

Ngày hết 
hiệu lực 

 

  - Điểm a, khoản 4, 

Điều 3: 

“a) Thôn bản của 69 
huyện nghèo, mỗi 
đơn vị được cấp 06 ấn 
phẩm, gồm: 01 tờ báo 
Dân tộc và Phát trển; 
01 tờ báo Văn hóa; 01 
tờ báo Tin tức; 01 tờ 
chuyên đề Dân tộc 
thiểu số và Miền núi 
(Báo Sức khỏe và Đời 
sống); 01 tờ chuyên 
đề Dân tộc thiểu số và 
Miền núi (Báo Khoa 
học và Đời sống); 01 
tờ chuyên đề Dân tộc 
và Miền núi (Báo 
Công Thương)/kỳ phát 
hành;” 

- Khoản 5, Điều 3: 

“5. Các đồn, trạm, đội 
công tác biên phòng, 
đội công tác 123 (Bộ 
Quốc phòng), mỗi 
đơn vị được cấp 03 ấn 
phẩm, gồm: 01 tờ báo 
Dân tộc và Phát triển; 
01 tờ phụ trương An 
ninh biên giới (trừ đội 
công tác 123); 01 cuốn 
Tạp chí Văn hóa các 
dân tộc (trừ đội công 
tác 123)/kỳ phát hành.” 
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STT 

Tên 
loại 
văn 
bản 

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban 

hành văn bản; tên 
gọi của văn bản/ 

trích yếu nội dung 
của văn bản 

Nội dung, quy định 
hết hiệu lực 

Lý do hết  
hiệu lực 

Ngày hết 
hiệu lực 

 

  - Khoản 9, Điều 3: 
“9. Người có uy tín, 
mỗi cá nhân được cấp 
01 tờ báo Dân tộc và 
Phát triển/kỳ phát hành.” 
- Cụm từ “Công ty phát 
hành báo chí Trung 
ương” tại điểm b, 
khoản 2, Điều 4 
- Khoản 1, Điều 7: 
“1. Phát hành 
Công ty Phát hành 
báo chí Trung ương 
(Tổng công ty Bưu 
chính Việt Nam - Bộ 
Thông tin và Truyền 
thông) có trách nhiệm 
phát hành các ấn 
phẩm báo, tạp chí cho 
các đối tượng vùng 
dân tộc thiểu số và 
miền núi, vùng đặc 
biệt khó khăn bảo 
đảm đủ số lượng, kịp 
thời gian, đúng địa 
chỉ, tên loại ấn phẩm 
theo danh sách do Ủy 
ban Dân tộc cung cấp, 
đồng thời có sự ký 
nhận của các đơn vị, 
cá nhân tham gia phát 
hành.” 

  

 




